




 

 

KINH NGHIỆM CỦA UBND TP HÀ NỘI VÀ UBND TP HỒ CHÍ MINH VỀ SỬ 

DỤNG KINH PHÍ TRONG ĐẦU TƯ, THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Kèm theo Công văn số        /TCTTKĐA, ngày      tháng 3 năm 2024) 

 

1. Việc triển khai chuyển đổi số và Đề án 06 phải thống nhất nguyên tắc: 

- Bám sát với chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, các văn bản quy phạm 

và các hướng dẫn của các Bộ, Ngành. 

- Quan điểm và mục tiêu triển khai chuyển đổi số, Đề án 06: Lấy người dân, 

doanh nghiệp là trung tâm, vừa là mục tiêu, đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể 

tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, kết quả đạt được phải Thực chất – 

Hiệu quả. 

2. Thực hiện phân cấp mạnh mẽ 

Thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phân cấp, ủy 

quyền đến cấp cơ sở trên địa bàn Thành phố theo đúng quan điểm của Nghị quyết 

số 04/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản 

lý nhà nước: “…Gắn việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các 

ngành với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm việc nào, cấp nào sát 

thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và 

người dân thì giao cho cấp đó thực hiện…”, đảm bảo đồng bộ giữa phân cấp quản 

lý kinh tế xã hội, phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công, ủy quyền giải quyết thủ 

tục hành chính với phân cấp quản lý cán bộ, công chức và phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, trong đó xác định rõ kinh phí bố trí cho triển 

khai công nghệ thông tin tại nội bộ các cơ quan nhà nước Thành phố được thực 

hiện như sau: 

- Ngân sách thành phố đảm bảo chi cho hệ thống hạ tầng và các ứng dụng 

dùng chung của Thành phố (mạng WAN 3 cấp, các hệ thống nền tảng như DC, 

LGSP, SOC, ..., các hệ thống dùng chung như Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính, Quản lý văn bản,....) 

- Đối với khối Sở, ban, ngành: Đảm bảo hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin tại nội bộ cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn UBND Thành phố bố 

trí từ kinh phí chi thường xuyên;  

- Đối với UBND các quận, huyện, thị xã: Theo phân cấp về nguồn thu, 

nhiệm vụ chi thực hiện đảm bảo các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại 

nội bộ cơ quan đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách quận, huyện, thị xã. 

2. Về trình tự thủ tục bố trí kinh phí mua sắm phục vụ triển khai Đề 

án 06 sử dụng ngân sách chi thường xuyên 

Nhằm thực hiện triển khai đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

triển khai Đề án 06, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông Thành phố chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, 

Sở Tài chính Thành phố và các đơn vị có liên quan  tổ chức rà soát nhu cầu máy 

tính, trang thiết bị phục vụ Đề án 06 trên địa bàn, trong đó: 

(1) Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát, tổng 

hợp đề xuất nhu cầu trang thiết bị cần đầu tư, nâng cấp, mua sắm theo hướng dẫn 

của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công 

an về cấu hình thiết bị phục vụ Đề án 06. 
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(2) Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố có ý kiến về yêu cầu kỹ thuật, 

thống nhất nhu cầu. 

(3) Văn phòng UBND Thành phố tổng hợp, tham mưu đề xuất xin chủ 

trương của UBND Thành phố và có văn bản gửi Sở Tài chính Thành phố để hướng 

dẫn các đơn vị sau khi được UBND Thành phố thuận duyệt. 

(4) Sở Tài chính tham mưu đề xuất, bố trí kinh phí và hướng dẫn cho các 

đơn vị thực hiện với nguồn kinh phí chi thường xuyên của Thành phố. 

3. Công tác tổ chức triển khai vừa bám sát chủ trương, chỉ đạo của 

Trung ương nhưng vừa linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tổ chức của 

Thành phố Hà Nội 

- Thành phố Hà Nội đã hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển 

đổi số và Đề án 06 để thống nhất trong công tác chỉ đạo, thống nhất mục tiêu, chỉ 

tiêu và lộ trình thực hiện, đảm bảo không chồng chéo. 

- Rà soát, đề xuất chính sách với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người 

dân đồng thời tạo động lực để chuyển đổi số mạnh mẽ, cụ thể: Hà Nội địa phương 

đầu tiên báo cáo và trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND, ngày 04/7/2023 quy định khi doanh nghiệp, người dân có nhu 

cầu đối với 82 thủ tục hành chính sẽ có mức thu bằng “không” đến hết ngày 

31/12/2025. Dự kiến Ngân sách không thu sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

khoảng 37 tỷ đồng/năm khi thực hiện. Với việc triển khai giải pháp này sẽ giúp 

người dân không cần tài khoản ngân hàng khi thực hiện dịch vụ công; cơ quan 

Nhà nước giải quyết được vấn đề về hoàn phí đối với các dịch vụ công không thực 

hiện được. Các dịch vụ công sẽ được triển khai toàn trình. 

- Việc xây dựng Kế hoạch phải đồng bộ với xây dựng dự toán, bảo đảm khi 

Kế hoạch được ban hành thì các đơn vị đã được giao dự toán để tổ chức triển khai 

thực hiện. Nhiệm vụ được giao cho đơn vị phù hợp chức năng nhiệm vụ, chuyên 

môn của đơn vị để tránh phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, 

trong đó, thống nhất nguyên tắc đơn vị chủ trì về nghiệp vụ, lĩnh vực quản lý sẽ 

được giao chủ trì triển khai các HTTT/CSDL bảo đảm đúng quy định, chủ trương 

của Chính phủ, hướng dẫn của các ngành và thống nhất chỉ đạo trên toàn Thành 

phố theo ngành, lĩnh vực. 

- Tổ công tác thúc đẩy Chuyển đổi số do đồng chí Phó chủ tịch Thành phố 

Hà Nội trực tiếp làm tổ trưởng hoạt động hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai. Đối với các nhiệm vụ khó, Tổ công tác họp 

liên ngành, trao đổi ngay trong các nhóm công tác dưới các hình thức như họp 

trực tuyến, nhóm online để tập trung triển khai, kịp thời giải quyết các vấn đề phát 

sinh. 

4. Quy trình đầu tư tuân thủ các quy định hiện hành: Thành phố Hà 

Nội tổ chức triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về theo Luật Đầu 

tư công, Luật Ngân sách và các Nghị định hướng dẫn có liên quan trong đó có 

một số nội dung cần lưu ý đó là: 

(1) Tại Thông báo 3307/TB-TTKQH ngày 18/01/2024 của Tổng Thư ký 

Quốc hội thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích 

quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công, trong đó Ủy ban Thường vụ 
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Quốc hội khẳng định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có 

liên quan khác không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện 

các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; 

mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc. 

(2) Tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: “Điều 53. Hiệu lực thi 

hành quy định: …. 3. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 46, Điều 47 Nghị 

định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 4. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ 

chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.” 

(3) Tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP đã quy định: “Điều 1. Phạm vi điều 

chỉnh: 1. Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin sau đây: a) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi 

đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; b) Các hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà 

nước.”. Tại các điều các Điều 52, 53, 54, 55, 56 cũng đã quy định chi tiết quản lý 

thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước 

(4) Cùng với đó, thực tế triển khai cho thấy thuê dịch vụ Công nghệ thông 

tin có các ưu điểm:  

- Quy trình thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng 

kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP “đơn giản” hơn so với quy trình thực hiện dự án đầu tư Công 

nghệ thông tin, do vậy, hạn chế được tồn tại do thời gian triển khai dự án Công 

nghệ thông tin mất nhiều thời gian, dự án khi đưa vào sử dụng thì công nghệ đã 

lạc hậu. Thuê dịch vụ công nghệ thông tin bảo đảm công nghệ được cập nhật; sau 

khi hết thời gian thuê không phải xử lý tài sản còn lại;  

- Nguồn lực ngân sách triển khai thuê dịch vụ ban đầu không lớn do thời 

gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin trải dài nhiều năm nên dễ sắp xếp nguồn 

vốn ngân sách để triển khai thực hiện, sản phẩm khi bàn giao lại cho bên thuê 

sau khi kết thúc thời gian thuê theo hợp đồng, sản phẩm bên thuê nhận được bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả và phù hợp yêu cầu thực tế. Từ thời điểm kết thúc thời 

gian thuê dịch vụ dịch vụ công nghệ thông tin xây dựng sản phẩm bên thuê hàng 

năm chỉ phải trả phí duy trì, vận hành hệ thống rất ít và chỉ phải thuê thêm dịch 

vụ khi có thay đổi về quy trình nghiệp vụ và có sự thay đồi về cơ chế chính sách. 

- Việc lựa chọn hình thức thuê dịch vụ Công nghệ thông tin: Phù hợp trong 

trường hợp còn hạn chế về đội ngũ cán bộ chuyên trách dịch vụ công nghệ thông 

tin hiện nay nhất là ở cấp xã, cấp huyện. Hệ thống phần mềm ứng dụng sẽ nhanh 

chóng được cập nhật, điều chỉnh, nâng cấp đáp ứng được các nhu cầu khai thác, 

sử dụng thực tế của các cơ quan, đơn vị cũng như đảm bảo đáp ứng được với 
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những thay đổi về các quy định, chính sách, biểu mẫu, bên cạnh đó cũng rất thuận 

lợi cho phát triển, mở rộng hệ thống khi có yêu cầu chỉnh sửa. 

- Trường hợp các dịch vụ công nghệ thông tin có sẵn trên thị trường các 

giải pháp công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã được 

kiểm chứng trên nhiều khách hàng, do đó sản phẩm, dịch vụ luôn được nhà cung 

cấp cải tiến, nâng cấp. Cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ luôn được tiếp cận với những 

sản phẩm, dịch vụ hiện đại. Do đó, Thành phố nhận thấy việc tổ chức triển khai, 

thực hiện ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên mang lại nhiều thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, các quy 

định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ tương đối đầy đủ và cụ thể, 

trong đó: 

+ Đối với thuê dịch vụ dịch vụ công nghệ thông tin do Thành phố sử dụng 

nguồn thường xuyên nên thực hiện tuân thủ theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP (các 

điều 52, 53, 54, 55, 56). Tuy nhiên, trong trường hợp này chủ trì thuê dịch vụ cần 

xác định rõ hình thức thuê dịch vụ có sẵn/không có sẵn để xây dựng dự toán kinh 

phí cho phù hợp; 

+ Đối với các hoạt động đầu tư ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin  sử 

dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên: Thực hiện theo Điều 51 Nghị định 

73/2019/NĐ-CP. 

-> Trên cơ sở đó Thành phố Hà Nội thực hiện bố trí nguồn ngân sách chi 

thường xuyên để triển khai nhiệm vụ ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin thực 

hiện Đề án 06 như sau: Hàng năm, căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn có liên quan; các đơn vị lập dự toán, gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông rà soát, tổng hợp gửi Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trình 

HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố để 

triển khai thực hiện theo quy định.  

Để có căn cứ xây dựng dự toán và chủ động cân đối nguồn kinh phí thường 

xuyên để bố trí cho triển khai nhiệm vụ ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin 

thực hiện Đề án 06; việc tham mưu, xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ 

ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Đề án 06 cần được tham mưu 

ban hành trước thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nước năm sau của 

Thành phố. Mặt khác, để đảm bảo khả năng giải ngân kinh phí, tránh lãng phí 

nguồn vốn được bố trí; các nội dung trong Kế hoạch phải cụ thể, rõ đầu mối, rõ 

trách nhiệm, rõ yêu cầu kết quả và tiến độ, phù hợp chức năng nhiệm vụ, chuyên 

môn của từng đơn vị. 
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Đề án 06 Đề á
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Đề án 06

PHÁP LÝ

 Tổng hợp danh mục các TTHC có yêu cầu nộp,
xuất trình đối với thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu,
Sổ tạm trú giấy hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ,
tài liệu xác nhận về cư trú trong quá trình thực hiện
các TTHC theo các quy định pháp luật hiện hành 

Kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị để quán triệt
việc không sử dụng sổ hộ khẩu giấy trong khi giải

quyết TTHC; tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý
nghiêm nếu phát hiện được

VP UBND ban hành Quyết định phê duyệt danh
mục các TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu

trúc quy trình, cung cấp DVC trực tuyến toàn trình,
một phần trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên

môi trường điện tử 

Toàn bộ các dữ liệu của công dân, doanh nghiệp
được số hóa và được xác thực bằng chữ ký số của
công dân, tổ chức, doanh nghiệp ; lưu trữ trên kho
dữ liệu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, cho

phép công dân, doanh nghiệp được sử dụng lại các
dữ liệu trên kho để thực hiện các TTHC 

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ
thống thông tin giải quyết TTHC và kết nối, chia sẻ

dữ liệu với Cổng DVC quốc gia 

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn
giản hóa các TTHC trên cơ sở sử dụng, xác thực,
chia sẻ dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử

dụng định danh và xác thực điện tử thực hiện trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin

giải quyết TTHC 

Đảm bảo các tính năng số hóa hồ sơ, giấy tờ trên
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Công bố và công khai TTHC đơn giản hóa và được
các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện  đúng quy

định

Pháp lý miễn giảm phí, lệ phí 

1. HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số
07/NQ-HĐND, ngày 04/7/2023 quy định khi doanh

nghiệp, người dân có nhu cầu đối với 82 thủ tục hành
chính sẽ có mức thu bằng “không” đến hết ngày

31/12/2025. Dự kiến Ngân sách không thu sẽ hỗ trợ người
dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng/năm khi thực hiện

2. Vì vậy 07 địa phương (An Giang, Cần Thơ, Đắk
Nông, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP. Hồ Chí

Minh) chưa tham mưu HĐND ban hành Nghị quyết cần
nghiên cứu  áp dụng thu phí không đồng của TP Hà nội để

giải quyết các bài toán cho người dân (không cần tài
khoản ngân hàng khi thực hiện dịch vụ công); cơ quan

Nhà nước giải quyết được vấn đề về hoàn phí đối với các
dịch vụ công không thực hiện được. Các dịch vụ công sẽ

được triển khai toàn trình

Pháp lý đơn giản hóa TTHC 

Nghiên cứu tham khảo các chiến lược, văn bản
của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng

Chính phủ như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày
8/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử; Nghị định 107/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 61/1028/NĐ-CP,

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục

hành chính; Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày
5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số
nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ,
kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên

môi trường điện tử

NGUỒN
LỰC

Kinh phí,
ngân sách

Con người

Triển khai bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện
Đề án 06 theo các hướng dẫn của Bộ Tài chính,

Bộ KH&ĐT 

Rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng ngân sách để
triển khai, thực hiện Đề án 06; danh mục đầu tư
mua sắm trang thiết bị ứng dụng CNTT phục vụ
triển khai Chuyển đổi số và Đề án 06 (số lượng,

thiết bị, giá tiền)

Xây dựng chương trình tập huấn, thực hành,
trang bị, cập nhật kiến thức về an ninh an toàn

trên MOOC 

Rà soát cán bộ làm việc đáp ứng công nghệ
thông tin

Phải có danh mục đầu tư hạ tầng, mua
sắm trang thiết bị, các khoản chi khác

phục vụ cho việc triển khai Chuyển đổi
số và Đề án 06

Cán bộ công chức viên chức phải được
đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng
dụng CNTT và kỹ năng đảm bảo ANAT

dữ liệu

Xác định rõ nguồn chi từ ngân sách
thường xuyên hay đầu tư

Đảm bảo bố trí đủ nhân lực CNTT phục
vụ cho việc giải quyết TTHC và vận

hành quản trị

DỮ LIỆU

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình
giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa của

cơ quan nhà nước của Thành phố tại Bộ phận 1 cửa (Thực hiện thường xuyên)
(Cấp tỉnh từ 01/6/2022; Cấp Huyện từ 01/12/2022; Cấp Xã: 01/6/2023)

Số hóa dữ liệu hộ tich, lao động, ASXH, đất đai,
Y tế, Giáo dục,CBCC,...

Sử dụng, tận dụng, tái sử dụng các loại dữ liệu
đã được số hóa  được cập nhật, rà soát, làm sạch
thường xuyên lưu trữ, tập trung và được người

dân, cơ quan, tổ chức sử dụng 

Xây dựng kho dữ liệu lưu trữ (doanh nghiệp hay
cơ quan nào quản lý) 

Đảm bảo ANAT, rà quét cho kho dữ liệu
Lưu trữ bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ

sau khi số hóa 

Đơn vị phải ban hành danh mục các loại hồ sơ theo từng
lĩnh vực để số hóa dữ liệu

Phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị, phần mềm (máy tính,
máy scan, thiết bị lưu trữ, chữ ký số…) để phục vụ việc

số hóa

Tập trung hoàn thành số hóa các nguồn dữ liệu thiết yếu
phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp

(hộ tịch, đất đai, lao động,.)

Đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện việc số hóa
dữ liệu

Phải xây dựng kho dữ liệu lưu trữ tập trung, đảm bảo
ANAT  dữ liệu để phục vụ việc tận dụng kết quả số hóa

vào việc cắt giảm TTHC 

Lưu trữ, bảo quản cẩn thận dữ liệu gốc phục vụ việc rà
soát, xác minh làm sạch

Đánh giá tính toán việc tiết kiệm khi tận dụng, sử dụng từ
kết quả số hóa dữ liệu

HẠ TẦNG

Đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – DVC;
Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL ngành Giáo dục và đào tạo; Phần mềm

quản lý đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm CSDL công chức, viên chức; Phần
mềm Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống SOC 

Xây dựng các phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an
toàn;  truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập;  phòng
chống tấn công mạng cho ứng dụng web;  cân bằng tải, dự phòng nóng

cho các thiết bị mạng chính; bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ
liệu; chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng

Xây dựng các phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; bảo
đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử; quản lý truy cập lớp

mạng; giám sát hệ thống thông tin tập trung; giám sát an toàn hệ thống
thông tin tập trung; quản lý sao lưu dự phòng tập trung

Xây dựng các phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên
máy chủ/máy tính người sử dụng; phòng chống thất thoát dữ liệu; dự

phòng kết nối mạng Internet cho các máy chủ dịch vụ; bảo đảm an toàn
cho mạng không dây

Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định và thực hiện
báo cáo kết quả 

Công tác diễn tập tấn công, thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thành lập đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)
Xây dựng đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố

Ban hành quy định, quy trình tài khoản khai thác API
Đề xuất đầu tư giai đoạn 2024-2025 (Có dự kiến đầu tư, nâng cấp, bổ sung)

Cần có phương án đảm bảo
an toàn, an ninh mạng theo
CV 708 (nêu rõ thiết bị/giải

pháp đang sử dụng, đầu
tư/thuê năm nào, license

(nếu có), sản phẩm mua hay
giải pháp mã nguồn mở)

ANAT

Rà soát trang, thiết bị đầu cuối (Máy tính, máy in, máy scan, thiết bị đọc thẻ,...)
Rà soát các phần mềm triển khai chuyển đổi số - Đề án 06 (Hệ thống giải quyết TTHC) Hệ thống

Phần mềm

Đường
truyền

Đảm bảo tối 02 đường truyền Internet, chất lượng bảng thông tại hệ thống, số kết nối cao
nhất, đã kết nối với các hệ thống, mục đích sử dụng đường truyền 

Đảm bảo mạng Cpnet tối thiểu 02 đường băng thông 

Đảm bảo mạng Trục VDXP, NDXP, khác kết nối với các hệ thống 

Rà soát các phần mềm triển khai chuyển đối số - Đề án 06
(Kiến trúc phần mềm, Quản lý mã nguồn, Số lượng tài khoản đăng ký, tính năng dịch vụ,
phần mềm có liên thông dữ liệu, tiêu chuẩn xây dựng phần mềm, trường thông tin có sẵn

dữ liệu, các tập tin yêu cầu)

Tổng kinh phí đề xuất (Tổng kinh phí đề xuất đối với các hệ thống)
Bố trí kinh phí cho hạng mục đầu tư

Rà soát, đánh giá và có lộ trình cắt giảm
nguồn nhân lực khi chuyển đổi trạng thái

từ thủ công sang công nghệ

Thực hiện xuyên suốt theo nguyên tắc "5-4-3-2-1" đó là: 
05 Nhóm" Hạ tầng, Pháp lý, An ninh an toàn, Nguồn lực, Dữ liệu"
04 Cấp "TW, Tỉnh, Huyện, Xã"
03 Lĩnh vực "Phát triển kinh tế xã hội, Phục vụ người dân, Phòng
chống tội phạm"
02 việc "nhận thức đúng - giải pháp, cách làm đúng"
01 là trách nhiệm người đứng đầu 

SƠ ĐỒ CÁC NHÓM NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN 06 PHẢI THỰC HIỆN NGAY
(HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC HẠNG MỤC TRƯỚC 01/7/2024)

TÀI LIỆU 01



PHỤ LỤC KHẢO SÁT TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐỀ ÁN 06 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

THEO 05 NHÓM “PHÁP LÝ – HẠ TẦNG – AN NINH AN TOÀN – DỮ LIỆU – NGUỒN LỰC” 

 

Thực hiện xuyên suốt theo nguyên tắc “5-4-3-2-1”, đó là: 

- 05 nhóm “ pháp lý - hạ tầng -  an ninh an toàn - dữ liệu - nguồn nhân lực”; 

- 04 cấp “TW- Tỉnh – Huyện – Xã”; 

- 03 tiện ích đem lại “Văn minh xã hội – Phát triển kinh tế - Phòng chống tội phạm”; 

- 02 việc “nhận thức đúng – giải pháp, sáng tạo, đột phá phù hợp thực tiễn địa phương”; 

- 01 trách nhiệm Người đứng đầu. 
STT NỘI DUNG KẾT QUẢ KHUYẾN NGHỊ 

ĐÃ LÀM CHƯA 

LÀM 

I VỀ PHÁP LÝ 

1  Địa phương đã rà soát, tổng hợp danh mục các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, 

xuất trình đối với thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc có yêu cầu 

xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong quá trình thực hiện các thủ tục 

hành chính theo các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến 

nghị việc sửa đổi, bổ sung chưa? 

- Rà soát xác định được bao nhiêu TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền của Thành phố 

có thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy phải nộp hoặc xuất trình khi thực 

hiện TTHC 

- Sau khi rà soát, UBND cấp tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các nội dung 

nhiệm vụ về rà soát, công bố, công khai, hướng dẫn việc thực hiện như thế nào? 

- Việc giao Sở nội vụ kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh để quán triệt 

việc không sử dụng sổ hộ khẩu giấy trong khi giải quyết TTHC; tiến hành kiểm tra, 

rà soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện (theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 

1058/BNV-CCHC ngày 10/3/2023 về đẩy mạnh thực hiện thanh tra công vụ, đảm 

bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính) 

được triển khai như thế nào? 

  1. Pháp lý đơn giản hóa thủ tục hành chính 

(1) Nghiên cứu tham khảo các chiến lược, văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng Chính phủ như: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; Nghị định 107/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

61/1028/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

(2) Quyết định công bố TTHC phải ban hành chậm nhất trước 20 ngày tính từ ngày văn 

bản quy PPL có qua định TTHC có hiệu lực thi hành. 

2. Đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, 

quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp 

tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Tăng cường phân cấp, 

ủy quyền. Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 20% TTHC nội bộ. tổ chức thực thi phương 

án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, phương án phân cấp 

trong giải quyết TTHC đã được CP, TTg phê duyệt. 

Tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, bảo đảm 100% hồ sơ TTHC phải 

được cập nhật, công khai, theo dõi, đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ 

và đồng bộ với Cổng DVCQG; 

3. Rà soát, xây dựng, nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ trực tuyến trên cơ sở tái cấu 

trúc quy trình theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, trong đó: (1) phải chỉ rõ những quy 

trình thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ cần sửa đổi, thay thế; (2) những quy trình thủ tục giấy 

tờ đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, đơn giản hóa hoặc bãi bỏ phù hợp với môi trường điện 

tử (giảm tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm trên hệ thống thông tin). 

4. Pháp lý miễn giảm phí lệ phí 

HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 04/7/2023 quy định khi 

doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đối với 82 thủ tục hành chính sẽ có mức thu bằng “không” 

đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến Ngân sách không thu sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

khoảng 37 tỷ đồng/năm khi thực hiện. Vì vậy 07 địa phương chưa tham mưu HĐND ban hành 

Nghị quyết cần nghiên cứu  áp dụng thu phí không đồng của TP Hà nội để giải quyết các bài 

toán cho người dân (không cần tài khoản ngân hàng khi thực hiện dịch vụ công); cơ quan Nhà 

nước giải quyết được vấn đề về hoàn phí đối với các dịch vụ công không thực hiện được. Các 

dịch vụ công sẽ được triển khai toàn trình. 

2 Việc chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC trên cơ sở 

sử dụng, xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDLQG về dân cư hoặc sử dụng định danh 

và xác thực điện tử thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh: 

+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số phê duyệt danh mục các TTHC đáp ứng 

yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 

một phần trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử của tỉnh chưa? 

+ Bao nhiêu TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc, xây dựng dịch vụ công 

trực tuyến một phần? 

+ Bao nhiêu TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc, xây dựng dịch vục công 

trực tuyến toàn trình? 

+ UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn bản phê duyệt phương án đơn giản hóa các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ.  

+ Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa được công bố và công khai và được các cơ quan, 

đơn vị của tỉnh thực hiện  đúng quy định 
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3 Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã đảm bảo các tính năng số hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa 

  5. Kiện toàn Bộ phận Một cửa, theo đó đưa oàn bộ TTHC thuộc phạm, thẩm quyền giải 

quyết của Bộ ra tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận Một cửa 
4 Toàn bộ các dữ liệu của công dân, doanh nghiệp bao gồm thành phần hồ sơ và kết 

quả giải quyết TTHC đã được số hóa và được xác thực bằng chữ ký số của công dân, 

tổ chức, doanh nghiệp chưa? lưu trữ trên kho dữ liệu của công dân, tổ chức, doanh 

nghiệp, cho phép công dân, doanh nghiệp được sử dụng lại các dữ liệu trên kho để 

thực hiện các TTHC lần sau triển khai như thế nào 

  

5 Việc xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 

và kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia đã triển khai chưa? Thời 

gian hoàn thành. 

  

6 Đã Cung cấp đầy đủ tthc có yêu cầu nghĩa vụ tài chính trên cổng dvc quốc gia chưa?   

II  DỮ LIỆU 

1 Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm 

vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người 

dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa. 

Vấn đề số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP đạt mục tiêu số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

còn hiệu lực của các cơ quan nhà nước của Thành phố được tiến hành như thế nào, 

kết quả đạt được của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã 

  
Ngoài việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 

của Văn phòng Chính phủ thì đề nghị: 

1. Đơn vị phải ban hành danh mục các loại hồ sơ theo từng lĩnh vực để số hóa dữ liệu. 

2. Phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị, phần mềm (máy tính, máy scan, thiết bị lưu trữ, chữ ký 

số…) để phục vụ việc số hóa. 

3. Tập trung hoàn thành số hóa các nguồn dữ liệu thiết yếu phục vụ giải quyết TTHC cho 

người dân, doanh nghiệp (hộ tịch, đất đai, lao động, y tế, giáo dục, công chức viên chức, du 

lịch, xây dựng,…) 

4. Đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện việc số hóa dữ liệu. 

5. Phải xây dựng kho dữ liệu lưu trữ tập trung, đảm bảo an ninh an toàn về mặt dữ liệu để 

phục vụ việc sử dụng, tận dụng kết quả số hóa vào việc cắt giảm thủ tục hành chính cho người 

dân. 

6. Dữ liệu số hóa phải được rà soát, làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

7. Lưu trữ, bảo quản cẩn thận dữ liệu gốc phục vụ việc rà soát, xác minh làm sạch. 

8. Đánh giá tính toán việc tiết kiệm khi tận dụng, sử dụng từ kết quả số hóa dữ liệu. 

 Đã cập nhật toàn bộ quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của bộ/tỉnh theo đúng quy định tại Điều 17 NĐ 61/2018/ND-CP 

  

2 Đã ban hành danh mục cần số hóa chưa?   

3 Việc tạo lập dữ liệu dùng chung tại đơn vị như thế nào?   

4 Đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tich chưa?    

5 Đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu lao động chưa?   

6 Đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu ASXH chưa?   

7 Đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu đất đai chưa?   

8 Đã hoàn thành việc số hóa dữ liệu CBCC theo phạm vi nhiệm vụ của Đề án của Bộ 

Nội vụ chưa? 

  

9 Ngoài 03 dữ liệu hộ tịch, lao động, đất đai đã được số hóa, đơn vị còn số hóa dữ liệu 

nào khác? 

  

10 Với các loại dữ liệu đã được số hóa thì có được cập nhật, rà soát, làm sạch thường 

xuyên không? Đã sử dụng, tận dụng, tái sử dụng kết quả số hóa đã được lưu trữ, tập 

trung và được người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng như thế nào? Cắt giảm được gì? 

  

11 Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? (doanh nghiệp hay cơ quan 

nào quản lý)?  

  

12 Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà quét cho kho dữ liệu này đã đảm bảo chưa?   

13 Thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu đảm bảo chưa? (máy tính, máy scan, máy chủ, phần 

mềm, chữ ký số, thiết bị lưu trữ…) 

  

14 Các loại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ sau khi số hóa thì lưu trữ bảo quản như thế nào?   

15 Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ?   

16 Trên cơ sở phương án tái cấu trúc quy trình, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát, tính toán 

chi phí tiết kiệm trên cơ sở các nội dung đã được cắt giảm, đơn giản hóa theo quy 

định về kiểm soát thủ tục hành chính như thế nào? 
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III AN NINH AN TOÀN, BẢO MẬT 

1 Đã đánh giá, rà soát các hệ thống: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Kiosk – 

DVC; Chứng thực điện tử; HOC; Camera AI; CSDL ngành Giáo dục và đào tạo; 

Phần mềm quản lý đất đai; Phần mềm an sinh xã hội; Phần mềm Cơ sở dữ liệu công 

chức, viên chức; Phần mềm Quản lý thi sát hạch; Hệ thống IOC; Hệ thống SOC 

chưa? 

  Cần có phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo Công văn 708/BTTTT-KHTC ngày 

07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nêu rõ thiết bị/giải pháp đang sử dụng, đầu tư/thuê 

năm nào, license (nếu có), sản phẩm mua hay giải pháp mã nguồn mở) 

2 

Đối với hồ sơ đề xuất cấp độ của các hệ thống nêu trên đã được phê duyệt chưa? 

Quyết định số bao nhiêu? (Ví dụ: Được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND 

ngày 01/01/2024 Hoặc chưa được phê duyệt, đang trình thẩm định..) 

   

3 Phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn   

Thực hiện theo Tiêu chí 01 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông 

tin quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP yêu cầu Hệ thống sử dụng 

Sản phẩm VPN. 

2. Các hệ thống thông tin cấp độ 3 có loại hình khác có thể sử dụng chức năng VPN được tích 

hợp trên tường lửa. 

3. Sản phẩm/chức năng VPN tích hợp trên Thiết bị Tường lửa phải đáp ứng tối thiểu các yêu 

cầu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm/chức năng VPN tích hợp trên Thiết bị Tường lửa 

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

- Minh chứng Sản phẩm/chức năng VPN tích hợp trên Thiết bị Tường lửa được cấu hình trên 

Hệ thống thực. 

4 
Phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập 

 
  

Thực hiện theo Tiêu chí 02 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 có thể sử dụng Tường lửa tích hợp chức năng phòng, 

chống xâm nhập hoặc sử dụng Sản phẩm phòng, chống xâm nhập chuyên dụng. 

2. Sản phẩm/Tường lửa tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập phải đáp ứng tối thiểu các 

yêu cầu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm/Tường lửa tích hợp chức năng phòng, chống xâm 

nhập đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

- Minh chứng Sản phẩm/Tường lửa tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập được cấu hình 

để giám sát, bảo vệ đầy đủ các vùng mạng trong hệ thống được thuyết minh trong HSĐXCĐ. 

5 Phương án phòng chống tấn công mạng cho ứng dụng web 

  Thực hiện theo Tiêu chí 03 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 được quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 

85/2016/NĐ-CP Yêu cầu sử dụng Sản phẩm Tường lửa ứng dụng web. Sản phẩm Tường lửa 

ứng dụng web phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm Tường lửa ứng dụng web đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

- Tường lửa ứng dụng web được cấu hình để bảo vệ đầy đủ các ứng dụng được thuyết minh 

trong HSĐXCĐ. 

2. Đối với các hệ thống cấp độ 3 không yêu cầu bắt buộc sử dụng Sản phẩm Tường lửa ứng 

dụng web thì có phương án đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 

  - Không để máy chủ ứng dụng web lộ mặt trực tiếp ngoài Internet mà phải thông qua Máy chủ 

đại diện (Reverse proxy) và có kiểm soát truy cập và phòng chống xâm nhập giữa máy chủ đại 

diện và máy chủ ứng dụng web. 

- Thiết lập cấu hình tăng cường bảo mật cho máy chủ Reverse proxy, cài đặt phần mềm phòng, 

chống phần mềm độc hại. 
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- Thiết lập cấu hình tường lửa trên máy chủ Reverse proxy. 

- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho máy chủ Reverse proxy.. 

6 Phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính 

  Thực hiện theo Tiêu chí 04 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 yêu cầu các thiết bị mạng chính trong hệ thống đều có 

thiết bị dự phòng nóng và cấu hình để thực hiện chức năng cân bằng tải, dự phòng nóng cho 

nhau. Các thiết bị mạng chính tối thiểu bao gồm: Thiết bị chuyển mạch trung tâm hoặc tương 

đương; Thiết bị tường lửa trung tâm; Tường lửa ứng dụng web; Hệ thống lưu trữ tập trung; 

Tường lửa cơ sở dữ liệu (nếu có). 

(Đối với Hệ thống lưu trữ tập trung yêu cầu thiết bị chuyển mạch được trang bị theo cặp. Thiết 

bị lưu trữ phải được phân tách 02 vùng logic độc lập) 

2. Có sơ đồ thiết kế vật lý để minh chứng các thiết bị có thiết bị dự phòng. 

3. Có cấu hình của các thiết bị mạng chính để chứng minh chức năng cân bằng tải và dự phòng 

nóng. 

7 Phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu 

  Thực hiện theo Tiêu chí 05 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đáp ứng tiêu chí quy 

định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP. 

Yêu cầu sử dụng Sản phẩm Tường lửa cơ sở dữ liệu hoặc Sản phẩm bảo vệ cơ sở dữ liệu. Sản 

phẩm Tường lửa cơ sở dữ liệu hoặc Sản phẩm bảo vệ cơ sở dữ liệu phải đáp ứng tối thiểu các 

yêu cầu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm Tường lửa cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

- Tường lửa cơ sở dữ liệu được cấu hình để bảo vệ đầy đủ các cơ sở dữ liệu được thuyết minh 

trong HSĐXCĐ. 

2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 không yêu cầu bắt buộc sử dụng Sản phẩm Tường 

lửa cơ sở dữ liệu thì có phương án đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình tường lửa Hệ 

điều hành máy chủ cơ sở dữ liệu để quản lý truy cập giữa các máy chủ trong cùng một vùng 

mạng. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thực hiện cấu hình tăng cường 

bảo mật cho Hệ điều hành và Cơ sở dữ liệu. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình hệ thống để 

toàn bộ hoạt động liên quan đến CSDL được quản lý trên Hệ thống Quản lý và phân tích sự 

kiện an toàn thông tin – SIEM. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình hệ thống để 

định kỳ tự động thực hiện sao lưu dự phòng cơ sở dữ liệu trên hệ thống lưu trữ độc lập. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình hệ thống để 

kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu được sao lưu dự phòng trên hệ thống lưu trữ độc lập. 

8 Phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng 

  Thực hiện theo Tiêu chí 06 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 sử dụng Sản phẩm Tường lửa lớp mạng có tích hợp chức 

năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng.  

Tường lửa lớp mạng có tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng phải 

đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:  

Minh chứng chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng được cấu hình để giám sát, 

bảo vệ đầy đủ các vùng mạng trong hệ thống được thuyết minh trong HSĐXCĐ. 
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2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 không sử dụng Sản phẩm Tường lửa lớp mạng có 

tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng thì có phương án đáp ứng các 

yêu cầu tối thiểu sau: 

- Sử dụng Sản phẩm phòng, chống xâm nhập có tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên 

môi trường mạng. 

- Sử dụng các giải pháp khác (nếu có) cho phép phát hiện kết nối từ các máy trong mạng đến 

các địa chỉ độc hại, phát hiện truy vấn tên miền độc hại và các dấu hiệu mã độc mà có thể được 

phát hiện thông qua phân tích gói tin trên mạng. 

9 Phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ 

  Thực hiện theo Tiêu chí 07 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 là hệ thống Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, 

hệ thống Định danh, xác thực điện tử, chứng thực điện tử, chữ ký số và hệ thống Kết nối tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu, đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP 

Yêu cầu sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp hoặc Sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch 

vụ. Dịch vụ của doanh nghiệp hoặc Sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ phải đáp 

ứng một trong hai yêu cầu sau: 

- Trường hợp sử dụng dịch vụ, yêu cầu có hợp đồng cung cấp dịch vụ. 

- Trường hợp sử dụng Sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ, yêu cầu minh chứng 

chức năng Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ được cấu hình để bảo vệ hệ thống. 

2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 không yêu cầu bắt buộc sử dụng dịch vụ của doanh 

nghiệp hoặc Sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ thì có phương án đáp ứng các 

yêu cầu tối thiểu sau: 

- Sử dụng chức năng phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ được tích hợp trên các thiết bị bảo 

mật. 

- Có cam kết của tối thiểu 01 nhà cung cấp dịch vụ về việc hỗ trợ xử lý tấn công từ chối dịch 

vụ khi hệ thống bị tấn công. 

10 Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử 

  Thực hiện theo Tiêu chí 08 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống Thư điện tử cấp độ 3, đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị 

định 85/2016/NĐ-CP. 

Yêu cầu sử dụng Sản phẩm Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử. Sản phẩm Bảo 

đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử phải đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau: Thiết lập cấu 

hình bảo mật cho Sản phẩm Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

2. Đối với các Hệ thống thư điện tử cấp độ 3 khác không yêu cầu bắt buộc sử dụng Sản phẩm 

Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử thì có phương án đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu sau: 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình tường lửa Hệ 

điều hành máy chủ thư điện tử để quản lý truy cập giữa các máy chủ trong cùng một vùng mạng. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thực hiện cấu hình tăng cường 

bảo mật cho Hệ điều hành máy chủ và ứng dụng thư điện tử.. 

11 Phương án quản lý truy cập lớp mạng 

  Thực hiện theo Tiêu chí 09 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 là hệ thống Mạng nội bộ, Trung tâm giám sát điều hành 

an toàn thông tin mạng, đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-

CP. 
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Yêu cầu sử dụng Sản phẩm Quản lý truy cập lớp mạng. Sản phẩm Quản lý truy cập lớp mạng 

phải đáp ứng tối thiểu yêu cầu sau: Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm Quản lý truy cập 

lớp mạng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 không yêu cầu bắt buộc sử dụng Sản phẩm Quản lý 

truy cập lớp mạng thì có phương án đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật trên thiết bị chuyển mạch lớp 2 cho phép phát hiện và quản lý truy 

cập mạng lớp 2 đối với các thiết bị kết nối vào hệ thống. 

- Thiết lập cấu hình nhật ký hệ thống trên thiết bị lớp 2 để quản lý được thông tin kết nối của 

các thiết bị vào hệ thống trên hệ thống Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin – SIEM. 

12 Phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung 

  Thực hiện theo Tiêu chí 10 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3, yêu cầu phương án sử dụng giám sát được trạng thái 

hoạt động của toàn bộ thiết bị, máy chủ và ứng dụng được thuyết minh trong HSĐXCĐ. 

2. Trạng thái giám sát tối thiểu bao gồm các thông tin hiệu năng của CPU, RAM, Storage và 

các giao diện mạng. 

13 Phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung 

  Thực hiện theo Tiêu chí 11 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 sử dụng Sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an 

toàn thông tin.  

Yêu cầu đối với Sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu 

tối thiểu sau: 

- Thiết lập cấu hình bảo mật cho Sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn theo phương án được phê duyệt trong HSĐXCĐ. 

- Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin của toàn bộ thiết bị, máy chủ và ứng dụng được 

thuyết minh trong HSĐXCĐ. 

2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 sử dụng Sản phẩm tương đương đáp ứng tối thiểu 

các yêu cầu sau: 

- Có chức năng quản trị: Chức năng phân tích tương quan (Correlation); Chức năng lọc (Filters), 

Tạo các luật (Rules), Chức năng hiển thị (Dashboards), Chức năng cảnh báo và báo cáo (Alerts 

and Reports), Chức năng cảnh báo thời gian thực (Real Time Alert). 

- Có chức năng nhận log: Cho phép nhận log từ các nguồn với nhiều định dạng khác nhau từ 

các thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng; định dạng, chuẩn hóa log nhận được theo các trường 

thông tin tùy biến theo nhu cầu sử dụng. 

14 

Phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung 

  Thực hiện theo Tiêu chí 12 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3, yêu cầu hệ thống có hệ thống lưu trữ và Sản phẩm để 

phục vụ việc quản lý lưu trữ tập trung. 

Yêu cầu đối với Sản phẩm quản lý lưu trữ tập trung đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 

- Tối thiểu các dữ liệu sau yêu cầu được lưu trữ trên hệ thống quản lý tập trung: Ảnh hệ điều 

hành của các máy chủ trong hệ thống, tệp tin cấu hình các thiết bị hệ thống, cơ sở dữ liệu và dữ 

liệu nghiệp vụ (nếu có). 

- Dữ liệu phải được sao lưu, dự phòng tối thiểu trên 02 thiết bị vật lí lưu trữ khác nhau. 

15 
Phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên máy chủ/máy tính người 

sử dụng 

  Thực hiện theo Tiêu chí 13 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3, yêu cầu hệ thống sử dụng Sản phẩm Phòng, chống 

mã độc và/hoặc Sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối. 

Yêu cầu đối với Sản phẩm Phòng, chống mã độc và/hoặc Sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự 

cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 

- Có chức năng quản lý tập trung. 
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- Minh chứng toàn bộ các máy chủ, máy trạm trong hệ thống được cài đặt Sản phẩm và được 

quản lý trên hệ thống quản lý tập trung. 

16 Phương án phòng chống thất thoát dữ liệu 

  Thực hiện theo Tiêu chí 14 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

1. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông 

tin quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.  

Yêu cầu sử dụng Sản phẩm Phòng, chống thất thoát dữ liệu. Bảo đảm tối thiểu các máy chủ cơ 

sở dữ liệu, máy tính quản trị cơ sở dữ liệu, máy tính phục vụ hoạt động nghiệp vụ xử lý dữ liệu 

được triển khai các giải pháp phòng, chống thất thoát dữ liệu. 

2. Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 không yêu cầu bắt buộc sử dụng Sản phẩm Phòng, 

chống thất thoát dữ liệu thì có phương án đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 

- Sử dụng chức năng phòng, chống thất thoát dữ liệu được tích hợp trên thiết bị/sản phẩm bảo 

mật sử dụng trong hệ thống (nếu có). 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thiết lập cấu hình tường lửa Hệ 

điều hành máy chủ cơ sở dữ liệu để quản lý truy cập giữa các máy chủ trong cùng một vùng 

mạng. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thực hiện cấu hình tăng cường 

bảo mật cho Hệ điều hành và Cơ sở dữ liệu. 

- Có tài liệu minh chứng và kiểm tra trực tiếp trên hệ thống việc thực hiện cấu hình tăng cường 

bảo mật cho các máy tính quản trị cơ sở dữ liệu, máy tính phục vụ hoạt động nghiệp vụ xử lý 

dữ liệu. 

17 Phương án dự phòng kết nối mạng Internet cho các máy chủ dịch vụ 

  Thực hiện theo Tiêu chí 15 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

Yêu cầu có kết nối dự phòng, Hệ thống duy trì tối thiểu 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử 

dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau. 

18 Phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây   Thực hiện theo Tiêu chí 16 của công văn 708/BTTTT-CATTT cụ thể: 

Sử dụng giải pháp bảo đảm an toàn cho mạng không dây theo phương án thuyết minh trong 

HSĐXCĐ. 

19 Đối với Lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin: Đã thành lập đơn vị chuyên 

trách về an toàn thông tin chưa? Theo quyết định nào? Tổng số nhân sự (Ví dụ: Đã 

thành lập đơn vị chuyên trách về ATTT theo quyết định số 01/QĐ-STTTT ngày 

01/01/2024. Tổng số nhân sự: 10 người) 

   

20 Đơn vị giám sát ứng cứu, xử lý sự cố: Tự tổ chức triển khai, hay thuê doanh nghiệp. 

Có quyết định, quy định về công tác giám sát, ứng cứu sự cố chưa? Nêu chi tiết (Ví 

dụ: Thuê đơn vị doanh nghiệp tại hợp đồng số 01/HĐ-UBND-VNPT về việc tổ chức 

giám sát, ứng cứu sự cố/Tự tổ chức, triển khai, thành lập đơn vị thực hiện giám sát, 

ứng cứu sự cố. Thành lập tại quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 01/01/2024. Ban 

hành quyết định số 03/STTTT về ban hành quy trình ứng cứu sự cố) 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 

21 Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ: Ngoài Tổ công tác kiểm tra phục vụ 

kết nối với CSDLQG về DC, đơn vị có tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ 

theo quy định và có thực hiện báo cáo kết quả không? (Ví dụ: Phối hợp Công ty an 

ninh mạng Viettel thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 02 lần vào ngày 

05/06/2023 và 01/12/2023. Và có báo cáo kết quả tại công văn số 100/UBND ngày 

05/01/2024 gửi Bộ TT và TT, Bộ Công an) 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 

22 Kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC): Hệ thống 

đã thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin chưa? Trong thời 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 
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STT NỘI DUNG KẾT QUẢ KHUYẾN NGHỊ 

ĐÃ LÀM CHƯA 

LÀM 

gian vừa qua, có phát hiện, xảy ra vấn đề gì không (Ví dụ: hệ thống đã thực hiện kết 

nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) từ 

05/06/2023. Trong quá trình phối hợp giám sát không xảy ra vấn đề mất an toàn 

thông tin, an ninh mạng) 

23 Công tác diễn tập tấn công, diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng: đã 

thực hiện chưa, thực hiện bao giờ, đơn vị phối hợp (Ví dụ: Triển khai công tác diễn 

tập thực chiến theo kế hoạch số 01/UBND ngày 01/01/2024. 

Đơn vị phối hợp: Công ty an ninh mạng Viettel,...  

Thời gian thực hiện: từ ngày 05/01/2024 đến 10/01/2024) 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 

24 Mã nguồn các phần mềm do ai quản lý, chế độ quản lý như thế nào? Đơn vị, cá nhân 

quản lý? Có ban hành quy định, quy trình chưa? (Ví dụ: Đơn vị quản lý; Cán bộ quản 

lý;Ban hành quy trình, quy định tại quyết định số 01/STTT ngày 01/01/2024) 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 

25 Tài khoản khai thác API do ai quản lý: Đơn vị, cá nhân quản lý? Có ban hành quy 

định, quy trình chưa? (Ví dụ: Đơn vị quản lý; Cán bộ quản lý; Ban hành quy định 

quản lý, sử dụng tài khoản khai thác API tại quyết định số 01/STTT ngày 01/01/2024) 

  Căn cứ theo nội dung Công văn 652/BTTTT-CATTT ngày 28/02/2023 Về việc hướng dẫn triển 

khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 

26 Đề xuất đầu tư giai đoạn 2024-2025 (Ví dụ: Có dự kiến đầu tư, nâng cấp, bổ sung 

không? Đã đề xuất đầu tư chưa) 

   

27 Tổng kinh phí đề xuất (Ví dụ: Tổng kinh phí đề xuất đối với hệ thống này)    

28 Bố trí kinh phí (Ví dụ: Đã bố trí kinh phí cho hạng mục đầu tư này chưa/ Có thông 

báo chưa?) 

   

IV NGUỒN LỰC 

1  KINH PHÍ, NGÂN SÁCH 

1.1 Việc triển khai hướng dẫn bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện Đề án 06, đã tham mưu 

với Chủ tịch UBND tỉnh triển khai như thế nào? Đã nắm hết các hướng dẫn của Bộ 

Tài chính, Bộ KH&ĐT chưa? 

  1. Xác định rõ nguồn chi từ ngân sách thường xuyên hay đầu tư. 

2. Phải có danh mục đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, các khoản chi khác phục vụ cho 

việc triển khai Chuyển đổi số và Đề án 06. 

1.2 Đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh triển khai như thế nào? Đã đăng ký vốn chưa, 

Bao nhiêu? Được cấp bao nhiêu? Có đủ không, trong trường hợp thiếu thì giải quyết 

như thế nào? Riêng tỉnh bố trí bao nhiêu? Có phương án huy động, xã hội hóa không?  

  

1.3 Đến nay, đã có bao nhiêu sở, ngành, quận, huyện đăng ký nhu cầu sử dụng ngân sách 

để triển khai, thực hiện Đề án 06? 

  

1.4 Danh mục đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng dụng CNTT phục vụ triển khai Chuyển 

đổi số và Đề án 06 đã có chưa? (số lượng, thiết bị, giá tiền) 

  

2 CON NGƯỜI 

2.1 

 

Có bao nhiêu cán bộ làm về công nghệ thông tin, đã đáp ứng được chưa?   1. 1. Đảm bảo bố trí đủ nhân lực CNTT phục vụ cho việc giải quyết TTHC và vận hành quản trị 

2. 2. Cần rà soát, đánh giá và xây dựng lộ trình cắt giảm nhân lực khi chuyển đổi trạng thái từ thủ 

công sang công nghệ. 

3. Cán bộ công chức viên chức phải được đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT 

và kỹ năng đảm bảo an ninh an toàn bảo mật dữ liệu 

2.2 Đã rà soát đánh giá, rà soát và có lộ trình rà soát cắt giảm nhân lực con người khi chuyển 

đổi trạng thái từ thủ công sang công nghệ 

  

2.2 Từng vị trí công tác thực hiện Đề án 06 đã được tập huấn, thực hành, trang bị, cập nhật 

kiến thức về an ninh an toàn trên MOOC chưa? 
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PHỤ LỤC VỀ HẠ TẦNG/MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06 CỦA 01 ĐƠN VỊ 

TT 

Tên hệ 

thống/Mô 

hình 

Đơn vị quản 

lý 

Tự đầu 

tư/Thuê 

Năm 

đầu 

tư/thuê 

Hiệu 

năng 

máy 

chủ 

CPU 

Hiệu 

năng 

lưu trữ 

Kiến trúc 

Phần mềm 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận trong 

ngày thông 

môi trường 

điện tử 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận trực 

tiếp 

Triển khai 

Hạ tầng 

phục vụ số 

hóa  

Định 

dạng lưu 

trữ số 

hóa 

Số lượng 

hồ sơ đã số 

hóa 

Triển khai 

dịch vụ 

Đề xuất 

đầu tư 

giai đoạn 

2024-2025 

Tổng 

kinh 

phí đề 

xuất 

Bố trí 

kinh 

phí 

Nguồn vốn  
Định 

hướng 

1 Hệ thống 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông/Văn 

phòng Ủy 

ban nhân dân 

Ví dụ: Tự 

đầu tư/Đang 

thử nghiệm/ 

Thuê VNPT, 

Viettel,FPT 

Ví dụ: 

Năm 

đầu tư 

2020/ 

Thuê 

(ghi hợp 

đồng từ 

2022-

2025) 

Ví dụ: 

Số 

CPU 

đang 

dùng/ 

Tổng 

số CPU 

Ví dụ: 

Dung 

lượng 

đang 

dùng 

thực 

tế/Tổng 

dung 

lượng  

Ví dụ: 

Kiến trúc 

phần mềm 

Monolith/ 

Micro 

service 

Số lượng hồ 

sơ tiếp nhận 

cao nhất 

trong ngày 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận cao 

nhất trong 

ngày 

Ví dụ: đã 

triển khai 

riêng/ dùng 

chung với 

tài nguyên 

lưu trữ của 

hệ thống 

nào? 

Ví dụ: 

scan hồ 

sơ/ nhập 

liệu hồ 

sơ/ chụp 

ảnh 

Ví dụ: số 

hóa dạng 

scan đươc 

bao nhiêu 

hồ sơ/ 

thông tin 

của bao 

nhiêu 

người 

Số lượng 

Dịch vụ 

công toàn 

trình/ Tổng 

số lượng 

dịch vụ công 

Ví dụ: Có 

dự kiến 

đầu tư, 

nâng cấp, 

bổ sung 

không? 

Đã đề xuất 

đầu tư 

chưa  

Ví dụ: 

Tổng 

kinh 

phí đề 

xuất 

đối 

với hệ 

thống 

này 

Ví dụ: 

Đã bố 

trí 

kinh 

phí 

cho 

hạng 

mục 

đầu tư 

này 

chưa/ 

Có 

thông 

báo 

chưa? 

Ví dụ: Nêu 

rõ  dự kiến 

khái toán 

nguồn vốn 

Địa 

phươngvà 

nguồn vốn 

Trung 

ương) 

  

2 Kiosk - 

DVC 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông/Văn 

phòng Ủy 

ban nhân dân 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

X X X Số lượng hồ 

sơ tiếp nhận 

cao nhất 

trong ngày 

tại một địa 

điểm 

X X   

  

Số lượng 

Kiosk đã 

đầu tư/Triển 

khai tại bao 

nhiêu địa 

điểm 

          

3 Chứng thực 

điện tử 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Số lượng 

văn bản ký 

số chứng 

thực trong 

ngày 

X X   

  

Đã triển 

khai tại bao 

nhiêu Cơ sở 

chứng thực 

          

4 HOC Sở Y tế Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Số lượng hồ 

sơ của công 

dân các Cơ 

sở khám 

chữa bệnh 

gửi về 

X Tổng số 

lượng hồ 

sơ của 

công dân 

  

  

Số lượng Cơ 

sở khám 

chữa bệnh 

gửi thông tin 

          

5 Camera AI Ban quản lý 

khu công 

nghiệp/Ban 

quản lý khu 

du lich/… 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

X X X Số lượng 

hồ sơ của 

công dân; 

Tổng số 

bản ghi 

  

  

Số lượng 

Camera và 

số lượng địa 

điểm triển 

khai 
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TT 

Tên hệ 

thống/Mô 

hình 

Đơn vị quản 

lý 

Tự đầu 

tư/Thuê 

Năm 

đầu 

tư/thuê 

Hiệu 

năng 

máy 

chủ 

CPU 

Hiệu 

năng 

lưu trữ 

Kiến trúc 

Phần mềm 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận trong 

ngày thông 

môi trường 

điện tử 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận trực 

tiếp 

Triển khai 

Hạ tầng 

phục vụ số 

hóa  

Định 

dạng lưu 

trữ số 

hóa 

Số lượng 

hồ sơ đã số 

hóa 

Triển khai 

dịch vụ 

Đề xuất 

đầu tư 

giai đoạn 

2024-2025 

Tổng 

kinh 

phí đề 

xuất 

Bố trí 

kinh 

phí 

Nguồn vốn  
Định 

hướng 

6 CSDL 

ngành Giáo 

dục và đào 

tạo 

Sở Giáo dục 

và đạo tạo 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Số lượng hồ 

sơ của công 

dân các Cơ 

sở đào tạo 

gửi về 

X Số lượng 

hồ sơ của 

công dân; 

Tổng số 

bản ghi 

  

  

Triển khai 

phần mềm  

tại bao nhiêu 

trường học 

          

7 Phần mềm 

quản lý đất 

đai 

Sở Tài 

nguyên môi 

trường 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Số lượng hồ 

sơ đất đai 

tiếp nhận 

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

bằng scan, 

chụp ảnh / 

Tổng số 

hồ sơ tiếp 

nhận 

Số lượng 

hồ sơ đã 

chuyển thể 

thành dữ 

liệu; Tổng 

số hồ sơ 

  

  

Triển khai 

phần mềm 

tập trung tại 

Sở hay phân 

tán tại các 

Huyện, Xã 

          

8 Phần mềm 

an sinh xã 

hội 

Sở Lao động Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Số lượng hồ 

sơ tiếp nhận 

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

bằng scan, 

chụp ảnh / 

Tổng số 

hồ sơ tiếp 

nhận 

Số lượng 

hồ sơ đã 

chuyển thể 

thành dữ 

liệu; Tổng 

số hồ sơ 

  

  

X           

9 Phần mềm 

Cơ sở dữ 

liệu công 

chức, viên 

chức 

Sở Nội vụ Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Tổng số 

lượng hồ sơ  

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

bằng scan, 

chụp ảnh  

Số lượng 

hồ sơ đã 

chuyển thể 

thành dữ 

liệu;  

  

  

X           

10 Phần mềm 

Quản lý thi 

sát hạch 

Sở Giao 

thông và vận 

tải 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Tổng số 

lượng hồ sơ 

các đơn vị 

gửi về 

Số lượng 

hồ sơ đã 

số hóa 

bằng scan, 

chụp ảnh  

Số lượng 

hồ sơ đã 

chuyển thể 

thành dữ 

liệu;  

  

  

Đã triển 

khai tại bao 

nhiêu Cơ sở  

          

11 Hệ thống 

IOC 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông/Văn 

phòng Ủy 

ban nhân dân 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương tự 

ví dụ 

X X X   

  

Kết nối và 

lấy dữ liệu 

từ những hệ 

thống nào 

          

12 Hệ thống 

SOC 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông/Văn 

phòng Ủy 

ban nhân dân 

Tương tự ví 

dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

Tương 

tự ví dụ 

X X X X   

  

Đang theo 

dõi cho 

những hệ 

thống nào 
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PHỤ LỤC VỀ HẠ TẦNG ĐƯỜNG TRUYỀN TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06 CỦA 01 ĐƠN VỊ 

TT Tên hệ thống/Mô 

hình 

Mạng Internet         Mạng Cpnet Trục 

VDXP 

  Trục 

NDXP 

  Trục 

khác 

  Đề 

xuất 

đầu tư 

giai 

đoạn 

2024-

2025 

Tổng 

kinh 

phí 

đề 

xuất 

Bố 

trí 

kinh 

phí 

Nguồn 

vốn  

    Tối thiểu 02 

đường Internet 

Chất lượng 

băng thông 

tại hệ thống 

Số kết nối cao nhất/ 

Dung lượng cao 

nhất 

Đã kết 

nối với 

các hệ 

thống 

Mục đích sử 

dụng đường 

truyền 

Tối thiểu 02 

đường / Băng 

thông 

Đã 

kết 

nối 

với 

các hệ 

thống 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Đã 

kết 

nối 

với 

các hệ 

thống 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

Đã 

kết 

nối 

với 

các 

hệ 

thống 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

        

1 Hệ thống giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ví dụ: Đảm bảo 

(VNPT + FPT)/ 

Chưa đảm bảo 

(VNPT) 

Ví dụ: VNPT 

100 Mbps/ 

FPT 100 

Mbps 

Ví dụ: 1000 kết nối/ 

80 Mb 

Ví dụ: Đã 

kết nối 

với hệ 

thống 

A,… 

Ví dụ: Tiếp 

nhận hồ sơ 

trực tuyên/ 

Kết nối với 

hệ thống 

A,… 

Ví dụ: Đảm bảo 

(02 đường mỗi 

đường 15 Mb) / 

Chưa đảm bảo  

Ví dụ:  

Kết 

nối 

với hệ 

thống 

A,… 

Ví 

dụ: 

Gửi 

văn 

bản, 

gửi 

dữ 

liệu 

dịch 

vụ 

công 

đến 

hệ 

thống 

A,…. 

Ví dụ:  

Kết 

nối 

với hệ 

thống 

A,… 

Ví 

dụ: 

Chia 

sẻ dữ 

liệu 

dân 

cư 

với 

các 

hệ 

thống 

A; 

dữ 

liệu 

giáo 

dục 

với 

hệ 

thống 

B,… 

Ví 

dụ:  

Kết 

nối 

với 

hệ 

thống 

A,… 

Ví 

dụ: 

Chia 

sẻ dữ 

liệu 

dân 

cư 

với 

các 

hệ 

thống 

A; 

dữ 

liệu 

giáo 

dục 

với 

hệ 

thống 

B,… 

Ví dụ: 

Có dự 

kiến 

đầu tư, 

nâng 

cấp, bổ 

sung 

không? 

Đã đề 

xuất 

đầu tư 

chưa  

Ví 

dụ: 

Tổng 

kinh 

phí 

đề 

xuất 

đối 

với 

hệ 

thống 

này 

Ví 

dụ: 

Đã 

bố trí 

kinh 

phí 

cho 

hạng 

mục 

đầu 

tư 

này 

chưa/ 

Có 

thông 

báo 

chưa? 

Ví dụ: 

Nêu rõ  

dự kiến 

khái toán 

nguồn 

vốn Địa 

phươngvà 

nguồn 

vốn 

Trung 

ương) 
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PHỤ LỤC VỀ TRANG, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06 CỦA 01 ĐƠN VỊ 

TT Đơn vị 
Số lượng cán 

bộ, nhân viên 

Số lượng 

máy tính 

Số lượng 

máy in 

Số lượng 

máy scan 

Số lượng thiết 

bị đọc thẻ 

Số lượng 

USB Token 

kí số 

Đường 

truyền  

Băng 

thông 

Đề xuất đầu 

tư nâng cấp, 

bổ sung giai 

đoạn 2024-

2025 

Tổng 

kinh phí 

đề xuất 

Bố trí 

kinh phí 

Nguồn 

vốn 

1 

Đơn vị cấp 

huyện: Quận / 

Huyện / Thị xã / 

Thành phố 

thuộc tỉnh / 

Thành phố 

thuộc thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

Tổng số lượng 

cán bộ nhân 

viên (chính thức, 

tạm tuyển/thử 

việc) 

 (tổng số, 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn, số 

máy cài 

phần mềm 

diệt virus) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an 

toàn) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an toàn) 

(tổng số, đã 

kiểm tra an 

ninh an toàn) 

Tổng số lượng 

USB Token/số 

lượng cán bộ 

thực hiện 

công tác 

nghiệp vụ 

Số lượng, 

nhà cung 

cấp dịch vụ 

  

Có dự kiến đầu 

tư nâng cấp, bổ 

sung? Đã đề 

xuất đầu tư 

chưa  

Tổng 

kinh phí 

đề xuất 

Đã bố trí 

kinh phí 

cho hạng 

mục đầu 

tư này 

chưa/ Có 

thông báo 

chưa? 

Ví dụ: 

Nêu rõ  

dự kiến 

khái toán 

nguồn 

vốn Địa 

phươngvà 

nguồn 

vốn 

Trung 

ương 

  

Đơn vị cấp xã: 

Xã / Phường / Thị 

trấn. 

            

            

Ví dụ 

1 Quận 1 Tổng số lượng 

cán bộ, nhân 

viên: 55 

Chính thức: 50 

Thử việc: 5 

Tổng số 

lượng máy 

tính: 50 

Đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn:50 

Số máy đã 

cài phần 

mềm diệt 

virus:50 

Tổng số 

lượng máy 

in: 20 

đã kiểm tra 

an ninh an 

toàn:20 

Tổng số 

lượng máy 

Scan: 20 

đã kiểm tra an 

ninh an 

toàn:20 

Tổng số lượng 

thiết bị: 20 

đã kiểm tra an 

ninh an toàn:20 

Tổng số 

lượng USB 

Token: 50/50 

cán bộ 

02 đường 

truyền 

VNPT và 

Viettel 

VNPT: 

1GB 

Viettel: 

1GB 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.1 Phường Bến 

Nghé 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.2 Phường Bến 

Thành 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

1.3 Phường Cô Giang 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

2 Quận 2 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

2.1 Phường An 

Khánh 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 

2.2 Phường An Lợi 

Đông 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 
Tương tự ví dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự ví 

dụ 

Tương tự 

ví dụ 

Chưa dự kiến 

đầu tư 
x x x 
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PHỤ LỤC VỀ CÁC PHẦN MÊM TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỀ ÁN 06 CỦA 01 ĐƠN VỊ 

TT Tên 

đơn vị 

Sử dụng 

phần mềm 

tập trung 

của Bộ/Tự 

phát triển 

Đơn vị 

phát 

triển 

Kiến trúc 

Phần mềm 

Quản lý 

mã 

nguồn 

Số lượng 

tài khoản 

đăng ký 

Trung 

bình số tài 

khoản 

đăng nhập 

trong 1 

ngày 

Tổng số tài 

khoản có 

hoạt động 

thường 

xuyên (trong 

1 tháng và 

không tính 

trùng nhau) 

Top 10 

tính năng, 

dịch vụ 

được sử 

dụng 

nhiều nhất 

Phần 

mềm có 

liên 

thông dữ 

liệu với 

các phần 

mềm/hệ 

thống 

khác 

Căn cứ/ 

Tiêu chuẩn 

xây dựng 

phần mềm 

Các 

trường 

thông 

tin đã 

có sẵn 

dữ liệu 

Các tập tin 

đang yêu cầu 

đính kèm 

(thành phần 

hồ sơ) 

Đề xuất 

đầu tư 

giai đoạn 

2024-

2025 

Tổng kinh 

phí đề 

xuất 

Bố trí 

kinh phí 

Nguồn vốn  

 
Hệ 

thống 

giải 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

 
Ví dụ: 

Tự phát 

triển/ 

VNPT/… 

Ví dụ: Kiến 

trúc phần 

mềm 

Monolith/ 

Micro 

service 

Ví dụ: Đã 

tiếp nhận 

mã 

nguồn/ 

VNPT 

đang quản 

lý 

Ví dụ: Số 

lượng tài 

khoản đã 

đăng ký 

với hệ 

thống 

Ví dụ: Số 

tài khoản 

đăng nhập 

thành công 

vào hệ 

thống 

trong 01 

ngày 

Ví dụ: trong 

1 tháng có 

100 tài khoản 

thường 

xuyên đăng 

nhập hệ 

thống (1 tài 

khoản có thể 

đăng nhập 

nhiều lần 

trong 1 

tháng) 

Ví dụ: tính 

năng tra 

cứu, đăng 

ký cư 

trú,…. 

Ví dụ: kết 

nối với 

phần 

mềm/ 

CSDLQG 

về DC để 

khai thác 

dữ liệu 

dân cư, 

khai thác 

với 

CSDL 

bảo 

hiểm,… 

Ví dụ: hệ 

thống 

CSDLQG 

về DC xây 

dựng theo 

Luật cư trú 

Ví dụ: 

17 

trường 

thông 

tin của 

công 

dân 

Ví dụ: file chụp 

ảnh sổ đỏ, các 

giấy tờ chứng 

minh chỗ ở hợp 

pháp 

Ví dụ: Có 

dự kiến 

đầu tư, 

nâng cấp, 

bổ sung 

không? 

Đã đề 

xuất đầu 

tư chưa  

Ví dụ: 

Tổng kinh 

phí đề xuất 

đối với hệ 

thống này 

Ví dụ: Đã 

bố trí kinh 

phí cho 

hạng mục 

đầu tư này 

chưa/ Có 

thông báo 

chưa? 

Ví dụ: Nêu 

rõ  dự kiến 

khái toán 

nguồn vốn 

Địa 

phươngvà 

nguồn vốn 

Trung 

ương) 
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